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KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU 
Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa lập kế hoạch điều động tàu vào, rời cảng ngày 03 tháng 08 năm 2025 tại khu vực cảng biển Nghi Sơn như sau: 

 

Thời 

gian 
Tên tàu 

Mớn 

nước 
LOA DWT Tàu lai  

Tuyến 

Luồng 
Từ Đến Hoa Tiêu/ Đại lý 

00:30 Tùng Linh 05 3.0/4.0 106 4928 Ptsc 05;06 LHDNS 2BLHD P0 Ngô Sỹ Trường/PTSC 

01:00 DUHALLOW 17.0 292 179481 Nil Tổng hợp KNCTNĐ2 P0 HV 

01:00 Ngân Khánh 268 0.8/2.0 66 2254 Nil Tổng hợp Cầu 9 P0 Nil 

01:30 Nhà Bè 08 3.0/4.0 104 6679 Ptsc 05; 06 LHDNS Khu neo CT 2BLHD Trần Huy Hoàng/Vitaco 

02:00 QN 6378 0.5/2.5 78 3478 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 5 
Nil 

Khi Tân Bình 256 rời 

02:00 Tân Bình 256 4.0/6.0 176 28701 ĐD: 06;08 Tổng hợp Cầu 5 P0 Trần Lam Giang/Lavico 

02:00 Sincerenice 2 4.3/5.8 99 6415 Nil Tổng hợp P0 Khu neo KPB 

03:00 Minh Tân 36 5.4 72 3548 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 5 Nil 

03:30 Ngọc An 68 2.0/3.0 92 4998 Ptsc 05;06 LHDNS 4ALHD P0 Đỗ Tuấn Anh/Vitaco 

03:30 Thái Hà 66 1.0/2.6 79 3916 Nil Tổng hợp Jetty 2 P0 Ngô Sỹ Trường/Nil 

04:00 Eminence 3.7/5.7 147 20872 NS 0; HC 06 CDXMNS Jetty 1 P0 Trần Lam Giang/NSCC 

05:00 MINH HẰNG 36 2.8 79 4050 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 8/9 Nil 

05:00 Haian Dell 5.0/6.0 172 22801 Vas 3006;3008 Tổng hợp 1QT P0 Nguyễn Hữu Hải/HA 

06:00 Phương Đông 05 3.0/4.8 150 14431 VAS 3006; 3008 Tổng hợp Khu neo 1QT Nguyễn Hữu Hải/ĐTP 

08:00 Ls Venus 4.0/6.0 127 12873 Nil Tổng hợp P0 Khu neo CT NK 

08:30 Calypso 4.5 145 18000 Sea Winer; NH 86 Tổng hợp CTNĐ2 Khu neo Trần Lam Giang/HV 

09:00 Việt Trung 135 6.0/6.2 95 6739 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

10:00 Star 26 6.7/7.0 110 7759 NS 02 CDXMNS Khu neo Jetty 1 Trần Đức Việt/Nil 

10:00 Rui Yang 7 4.9/5.6 97 5444 Vas:3006 Tổng hợp 2AQT P0 Nguyễn Hữu Ngọc/KPB 

12:00 Việt Nhật 08 4.6/5.2 79 4201 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 8 Nil 

12:30 Dynamic Ocean 16 3.0/4.0 113.5 7982 PTSC 05; 06 LHDNS 4BLHD P0 Trần Huy Hoàng/Vitaco 

13:00 Trường Tâm 86 4.0/4.04 79 3033 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 4 Nil 

13:30 Anna 5.6 145 18000 Sea Winer; NH 86 Tổng hợp NĐ2 Khu neo Trần Lam Giang/HV 

13:30 Nhà Bè 10 3.0/4.0 108 7958 PTSC 05; 06 LHDNS 2ALHD P0 Ngô Sỹ Trường/Vitaco 

14:30 Calypso 4.5 145 18000 Sea Winer; NH 86 Tổng hợp Khu neo NĐ2 Trần Lam Giang/HV 

14:30 Ls Venus 4.0/6.0 127 12873 PTSC 05; 06 LHDNS P0 2ALHD Đỗ Tuấn Anh /NK 



15:00 Khang Dương 39 1.0/2.4 69 1860 Nil Tổng hợp 3QT P0 Nil 

Ghi chú Tàu bổ sung, thay đổi kế hoạch ngày 02.8.2025 

17:00 Trường An 03 1.0/3.0 110 7754 ĐD 06 Tổng hợp P0 Cầu 3 Ngô Sỹ Trường/Nil 

17:00 MINH HẰNG 36 2.8 79 4050 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

17:30 Thịnh An 06 1.0/3.0 85 5539 NB 01 Tổng hợp P0 Cầu 1 Trần Đức Việt/Nil 

18:00 Dynamic Ocean 16 3.0/4.0 113.5 7982 PTSC 05; 06 LHDNS P0 4BLHD Trần Đức Việt/Vitaco 

18:00 Thanh Tùng 368 4.3/4.3 79 3138 Nil Tổng hợp P0 Cầu 3 
Nil 

Cập mạn Trường An 03 

19:00 QN 6378 0.5/2.5 78 3478 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

19:00 Hoàng Minh 69 3.0/3.0 79 4541 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

20:00 Hoàng Anh 45 6.1/6.2 75.4 3528 Nil Tổng hợp Cầu 8/9 Khu neo Nil 

22:00 An Phú 16 2.8/4.6 97 5645 Nil LHDNS P0 Khu neo CT NSA 

23:00 Anna 5.6 145 18000 Sea Winer; NH 86 Tổng hợp CTNĐ2 NĐ2 Trần Lam Giang/HV 

23:00 Nhà Bè 08 2.3/4.3 104 6679 Nil LHDNS P0 Khu neo CT Vitaco 

23:30 Hải Long 01 4.5/5.0 79 4195 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 
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